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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2030
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 - 2030;
Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 - 2030;
Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-BNN-TCTS ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 29/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 - 2030;
Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-BNN-TCTS ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện “Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 - 2030”;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3324/TTr-SNN ngày 20 tháng 7 năm 2023 và Văn bản số 3989/SNN-TS ngày 30 tháng 8 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường và phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với những nội dung sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiễm trong các hoạt động thủy sản; phòng ngừa và giải quyết các sự cố môi trường; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và môi trường sống, góp phần ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học; hình thành các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong hoạt động thủy sản để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ngành thủy sản; nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm thủy sản, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho người lao động.
2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030
a) Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh đạt 81.580 tấn/năm, giá trị sản xuất nuôi trồng thủy sản đạt trên 3.000 tỷ đồng/năm, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất thủy sản bình quân đạt 5%/năm;
b) Đến năm 2030, 40% giá trị sản phẩm được sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, theo hướng hữu cơ, theo quy trình sản xuất tốt (GAP) hoặc tương đương;
c) Nguồn ô nhiễm, chất thải từ các hoạt động thủy sản được điều tra, đánh giá; hướng tới thay thế dần việc sử dụng các loại hóa chất độc hại trong nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm nguồn nước và làm suy giảm đa dạng sinh học;
d) Chủ động quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trọng điểm, các đối tượng chủ lực (tôm sú, tôm thẻ chân trắng), các đối tượng có giá trị kinh tế (cá rô phi, tôm càng xanh,...), nuôi thủy sản lồng bè;
đ) Triển khai hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Xây dựng ít nhất 01 kế hoạch hành động để bảo tồn, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản tại các thủy vực tự nhiên; xây dựng kế hoạch phát động phong trào Ngày hành động vì môi trường thủy sản;
e) 100% cán bộ công chức, viên chức quản lý nuôi trồng thủy sản cấp tỉnh được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về quan trắc, cảnh báo môi trường; 50% các cơ sở nuôi được hướng dẫn, tập huấn, tuyên truyền các biện pháp kiểm soát các yếu tố môi trường, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản;
g) Xây dựng, nhân rộng mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh theo chuỗi giá trị thủy sản, gắn với phát triển du lịch;
h) Đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng tối thiểu 07 vùng sản xuất tập trung tại các huyện: Tân Phú, Định Quán, Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc;
i) Tỷ lệ sử dụng giống thủy sản nuôi chủ lực được kiểm soát chất lượng đạt trên 50%. Chủ động phòng bệnh, chủ động giám sát phát hiện và khống chế kịp thời một số bệnh nguy hiểm trên đối tượng thủy sản nuôi, không để mầm bệnh lây lan rộng.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Nhiệm vụ
a) Rà soát văn bản quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường lĩnh vực thủy sản
Phối hợp rà soát, đề xuất bộ, ngành Trung ương xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nhà nước văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường lĩnh vực thủy sản.
b) Chủ động phòng ngừa, quản lý, kiểm soát nguồn ô nhiễm, chất thải từ các hoạt động thủy sản; quan trắc môi trường phục vụ quản lý ngành thủy sản
- Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, đào tạo nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường thủy sản; năng lực trong quản lý sản xuất giống, vật tư thủy sản, phòng trừ dịch bệnh, nuôi trồng và khai thác thủy sản bằng nhiều hình thức phù hợp với tập quán, điều kiện của từng vùng nuôi và đối tượng nuôi.
- Điều tra, đánh giá tổng thể nguồn thải trong các hoạt động thủy sản.
- Căn cứ chương trình, kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ ngành liên quan để xây dựng, ban hành kế hoạch quản lý môi trường và thực hiện các giải pháp kiểm soát chất thải từ các hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh; đặc biệt chú trọng các vùng có giá trị đa dạng sinh học cao, các khu vực phục vụ du lịch.
- Thực hiện quan trắc môi trường tại các khu vực nuôi trồng thủy sản tập trung/khu nuôi trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
- Triển khai thực hiện kế hoạch phát động phong trào Ngày hành động vì môi trường thủy sản hàng năm nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thủy sản.
- Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản.
c) Điều tra, đánh giá, kiểm kê nguồn vốn tự nhiên thủy sản (giá trị vật thể, phi vật thể của nguồn lợi thủy sản, môi trường sống thủy sản, hệ sinh thái thủy sản...) đề xuất các chính sách, cơ chế phục vụ phát triển bền vững ngành thủy sản.
d) Nâng cao năng lực phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ sự cố môi trường trong ngành thủy sản; tham gia phối hợp theo yêu cầu trong ứng phó sự cố môi trường; ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
đ) Thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong hoạt động thủy sản.
- Nâng cao nhận thức, hiểu biết về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; ý thức tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thủy sản.
- Phối hợp xây dựng và từng bước áp dụng mô hình doanh nghiệp/cơ sở/ cụm làng nghề/ tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản, chế biến, khai thác, kinh doanh thủy sản theo hướng sản xuất xanh, sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường; phát triển sản xuất thủy sản theo hướng hữu cơ, công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu...
- Phổ biến các tài liệu hướng dẫn, triển khai và nhân rộng một số mô hình về chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản bền vững, chuỗi cung ứng gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản; mô hình sản xuất thủy sản hữu cơ trên địa bàn tỉnh.
e) Bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
- Bảo vệ, đánh giá môi trường sống của các loài thủy sản.
- Nghiên cứu, rà soát các khu vực tái tạo, phục hồi, phát triển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với phát triển du lịch trên địa bàn; từng bước đề xuất hình thành các khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản của tỉnh, phục hồi môi trường sống của một số loài thủy sản bản địa, quý hiếm, những loài có giá trị kinh tế tại các thủy vực nước tự nhiên nội địa, hồ chứa.
- Tăng cường tổ chức công tác thanh kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác thủy sản xâm hại lớn đến nguồn lợi thủy sản. Giảm thiểu, tiến tới thay thế các nghề khai thác có tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản, chuyển đổi các nghề sử dụng nhiều nhiên liệu sang các nghề thân thiện với môi trường và nguồn lợi thủy sản.
- Kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn các loài thủy sản ngoại lai xâm hại.
g) Phát triển nuôi trồng thủy sản
- Phát triển nuôi thủy sản theo nhóm loài; sử dụng hiệu quả tiềm năng mặt nước sông, hồ chứa, phát triển nuôi thủy sản lồng bè theo hướng bền vững, gắn với ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới vào sản xuất, ương dưỡng giống, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân và bảo vệ môi trường sinh thái.
- Hỗ trợ kiểm soát mối nguy an toàn thực phẩm tại các vùng nuôi trồng thủy sản bền vững đã xây dựng đạt được chứng nhận VietGAP/ các quy định ATTP/các tiêu chuẩn tương đương khác và các vùng nuôi thủy sản tập trung; thực hiện kiểm tra giám sát theo quy định.
- Hỗ trợ kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản.
- Đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng nuôi trồng thủy sản.
2. Giải pháp
a) Nâng cao nhận thức, tư duy về bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản đối với các bên có liên quan
- Phổ biến, nâng cao nhận thức, tư duy của các cấp, các ngành về quan điểm “môi trường là điều kiện, nền tảng, là yếu tố tiên quyết cho phát triển kinh tế, xã hội bền vững” theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
- Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường trong các hoạt động thủy sản nói riêng, bảo vệ môi trường nói chung tới các bên có liên quan, các doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực thủy sản bằng nhiều hình thức như đào tạo, tập huấn, hội thảo; tờ rơi, pa nô, áp phích; các ấn phẩm, sóng phát thanh, truyền hình,....
- Tuyên truyền nhân rộng vùng nuôi trồng thủy sản theo hướng GAP, hữu cơ nhằm hạn chế lượng thức ăn dư thừa; thu gom và xử lý chất thải theo quy trình.
- Vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia tái tạo, bổ sung nguồn lợi thủy sản.
- Phát động phong trào Ngày hành động vì môi trường thủy sản hàng năm.
b) Phát triển khoa học, ứng dụng công nghệ trong hoạt động thủy sản
Phối hợp các đơn vị phát triển, ứng dụng các giải pháp tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong các hoạt động thủy sản như tiết kiệm nước, tiết kiệm nhiên liệu, nguyên liệu; quản lý, thu gom, xử lý chất thải, rác thải từ nuôi trồng, chế biến thủy sản; thiết bị, máy móc, công nghệ sơ chế, chế biến thủy sản.... theo hướng tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất, thân thiện môi trường
- Ứng dụng công nghệ 4.0, công nghệ thông tin, hệ thống thông tin địa lý (GIS), các công nghệ mới khác trong sản xuất và quản lý vùng nuôi nâng cao hiệu quả trong quản lý, giám sát, kiểm tra sản xuất, kinh doanh và dịch vụ thủy sản.
- Gắn kết với các cơ sở nghiên cứu, các Viện, Trường tổ chức thực hiện nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, quy trình sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm thủy sản, hiệu quả sản xuất; tăng tỷ trọng sản lượng nuôi trồng thủy sản, giảm bớt áp lực khai thác tự nhiên.
c) Đầu tư xây dựng hạ tầng đảm bảo việc xử lý, thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải, mạng lưới quan trắc môi trường thủy sản.
- Đầu tư xây dựng hạ tầng tại các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm, hệ thống bến cá, khu neo đậu... gắn với các chương trình, đề án, dự án liên quan triển khai tại các địa phương, đảm bảo việc xử lý, thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải về bảo vệ môi trường, trong đó ưu tiên các vùng nuôi đối tượng thủy sản chủ lực của tỉnh, nuôi thủy sản có khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn làm cơ sở để lan tỏa, phát triển các vùng nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm, hạn chế ô nhiễm môi trường, đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ.
- Xây dựng và thực hiện chương trình/kế hoạch quan trắc môi trường thủy sản, tăng cường quan trắc môi trường nuôi, các vị trí ảnh hưởng đến khu vực nuôi trồng thủy sản, theo dõi dịch bệnh trên thủy sản để kịp thời cảnh báo, khuyến cáo cho người nuôi.
d) Đề xuất cơ chế, chính sách đầu tư, duy trì phát triển nguồn vốn tự nhiên thủy sản; huy động, xã hội hóa nguồn lực trong bảo vệ môi trường thủy sản.
- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án hình thành khu vực tái tạo, phục hồi, phát triển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với phát triển du lịch trên địa bàn; thực hiện các dự án nhằm phục hồi các hệ sinh thái đối với nguồn lợi thủy sản trên sông Đồng Nai, rừng ngập mặn bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm, các loài có giá trị kinh tế, loài đặc hữu, bản địa; Điều tra, đánh giá nguồn lợi, môi trường sống của các loại thủy sản, điều tra, đánh giá nghề cá thương phẩm trên địa bàn tỉnh.
- Khuyến khích doanh nghiệp tham gia cung ứng dịch vụ môi trường trong tái chế, xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường trong lĩnh vực thủy sản.
- Huy động các nguồn lực thực hiện các hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh nhằm duy trì cân bằng sinh thái, đa dạng sinh học, bảo tồn nguy cấp, quý hiếm, các loài có giá trị kinh tế, khoa học, loài đặc hữu, bản địa.
- Đánh giá ảnh hưởng của các loài thủy sản ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại trên địa bàn, thực hiện các giải pháp có hiệu quả để phòng ngừa, ngăn ngừa, kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại, giảm thiểu tác động tiêu cực của sinh vật ngoại lai đến môi trường sinh thái, đa dạng sinh học và hoạt động kinh tế.
đ) Tăng cường thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường thủy sản; năng lực quản lý, kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và truy xuất nguồn gốc trong nuôi trồng thủy sản.
- Tăng cường giám sát cộng đồng, ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo vệ môi trường; đề xuất giải pháp quản lý trong hoạt động bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường nuôi thủy sản.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trên địa bàn; nghiên cứu phối hợp di dời các cơ sở nuôi lồng bè/đối tượng chủ lực không tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường.
- Quản lý chất lượng giống, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; kiểm soát chất lượng thủy sản theo chuỗi sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm.
- Tăng cường công tác thanh kiểm tra, kiểm soát chấp hành quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; thực hiện các quy định về cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc; nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản và công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.
e) Phát triển nuôi trồng thủy sản theo nhóm loài
- Đối với tôm nước lợ
+ Áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất để tiết kiệm nước, nhiên liệu, thân thiện môi trường; hướng tới không sử dụng kháng sinh trong sản xuất, tạo sản phẩm có chất lượng, giá trị cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường; nuôi có chứng nhận; nuôi theo hướng giảm sử dụng vật liệu nhựa gây tác hại đến môi trường sinh thái và giảm ô nhiễm môi trường.
+ Đa dạng hóa các phương thức nuôi theo điều kiện từng địa phương và thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu; phát triển nuôi tôm ở các vùng đất bị nhiễm mặn, vùng chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp hiệu quả thấp, phù hợp với điều kiện tự nhiên và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.
+ Ưu tiên phát triển các hình thức nuôi tôm sú trong rừng ngập mặn, nuôi theo hướng hữu cơ, tôm lúa; tiếp tục phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng phù hợp với điều kiện tự nhiên tại vùng ngập mặn Long Thành - Nhơn Trạch đáp ứng nhu cầu của thị trường và phù hợp với quy hoạch của địa phương.
- Đối với cá tra
+ Tiếp tục mở rộng và phát triển nuôi cá tra tại huyện Vĩnh Cửu và các huyện có điều kiện tự nhiên phù hợp, đảm bảo theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.
+ Khuyến khích nuôi cá tra theo các tiêu chuẩn để tạo sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm, phù hợp với nhu cầu, yêu cầu thị trường tiêu thụ.
- Đối với cá rô phi/diêu hồng
Tiếp tục phát triển nuôi trong các ao, lồng bè trên sông, hồ chứa; nhập nội, mua bản quyền, chuyển giao giống mới, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, tạo ra khối lượng sản phẩm lớn, cải thiện chất lượng giống bản địa.
- Đối với nhuyễn thể (hàu)
+ Phát triển vùng nuôi nhuyễn thể tập trung tại khu vực nước lợ Long Thành - Nhơn Trạch đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn thực phẩm.
+ Rà soát, sắp xếp mật độ lồng nuôi phù hợp với quy hoạch của địa phương, kết hợp với du lịch sinh thái.
- Đối với cá lóc, rô đồng
+ Tiếp tục phát triển nuôi cá lóc, rô đồng tại huyện Định Quán và các huyện có điều kiện tự nhiên phù hợp, đảm bảo theo quy hoạch của địa phương.
+ Khuyến khích áp dụng công nghệ nuôi mới, tiết kiệm nước, thích ứng với biến đổi khí hậu và công nghệ xử lý nước thải, bùn thải để bảo vệ môi trường.
- Đối với tôm càng xanh
Mở rộng và phát triển vùng nuôi tôm càng xanh tập trung hiện có tại huyện Tân Phú; phát triển các hình thức nuôi xen canh, luân canh tôm lúa tại các huyện có tiềm năng. Khai thác diện tích đất, mặt nước các vùng bị tác động của biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn vào nuôi tôm càng xanh để tăng sản lượng, giá trị và hiệu quả sử dụng đất.
- Đối với các loài cá truyền thống, thủy đặc sản
+ Tổ chức lại các khu vực nuôi thủy sản lồng bè hợp lý, hiệu quả, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.
+ Khai thác tiềm năng mặt nước sông, hồ chứa, hồ thủy điện, thủy lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản, cung cấp thực phẩm, tạo sinh kế, góp phần xóa đói giảm nghèo và tăng thu nhập cho người dân.
+ Sử dụng phương pháp nuôi ghép nhiều giống thủy sản để tăng năng suất, sản lượng, hiệu quả kinh tế, giảm thiểu chi phí, ít tác động đến môi trường.
h) Kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc trong nuôi trồng thủy sản
- Tuyên truyền, đẩy mạnh tổ chức sản xuất thủy sản tuần hoàn theo chuỗi giá trị, có kiểm soát, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, gắn với chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc.
- Nâng cao năng lực công tác kiểm dịch, kiểm soát con giống; lấy mẫu giám sát, cảnh báo an toàn thực phẩm ngay tại công đoạn sản xuất; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định và xử lý vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản.
III. CÁC NHIỆM VỤ/DỰ ÁN ƯU TIÊN
Danh mục các nhiệm vụ/kế hoạch/dự án ưu tiên đầu tư được đính kèm tại Phụ lục của Quyết định này.
Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn, các Sở, ban, ngành, địa phương đề xuất bổ sung nhiệm vụ liên quan trình cấp có thẩm quyền quyết định.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Nguồn vốn thực hiện
Thực hiện đa dạng nguồn vốn huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để triển khai thực hiện Kế hoạch.
- Nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm (chi đầu tư phát triển, đầu tư cơ sở hạ tầng, chi thường xuyên) theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
- Kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án, dự án giai đoạn 2023 - 2030.
- Kinh phí vận động, huy động từ các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và kinh phí hợp pháp khác.
2. Tổng kinh phí khái toán thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường và phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 là 93.504,4 triệu đồng, bao gồm:
- Vốn ngân sách (nguồn sự nghiệp nông nghiệp) là 55.504,4 triệu đồng (trong đó, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án, kế hoạch liên quan là 24.694,4 triệu đồng).
- Vốn xã hội hóa (ngoài ngân sách): 38.000 triệu đồng.
a) Giai đoạn 2023 - 2025
Tổng vốn dự kiến 25.271,4 triệu đồng. Trong đó: vốn ngân sách 16.271 triệu đồng (vốn lồng ghép 6.161 triệu đồng), vốn xã hội hóa 9.000 triệu đồng.
b) Giai đoạn 2026 - 2030
Tổng vốn dự kiến 68.233 triệu đồng. Trong đó: Vốn ngân sách 39.233 triệu đồng (vốn lồng ghép 18.533 triệu đồng), vốn xã hội hóa 29.000 triệu đồng.
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được ngân sách Nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành; lồng ghép chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình khoa học và công nghệ; các chương trình, đề án, kế hoạch khác có liên quan; huy động nguồn lực từ tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, yêu cầu các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các Hội, Hiệp hội, đơn vị liên quan lập dự toán và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án, nhiệm vụ liên quan, phù hợp với thực tế và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, của địa phương.
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các dự án, đề án, nhiệm vụ ưu tiên được giao tại Kế hoạch này và theo dõi, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo trong quá trình thực hiện; Chủ trì xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án, đề án và kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành để triển khai hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển sản xuất thủy sản trên địa bàn tỉnh.
b) Thực hiện quan trắc môi trường tại các vùng nuôi tập trung, trọng điểm theo Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản theo giai đoạn; đánh giá diễn biến chất lượng của môi trường nuôi trồng thủy sản trên những vùng trọng điểm được quan trắc phục vụ công tác chỉ đạo sản xuất thủy sản; chủ động giám sát, cảnh báo, phòng ngừa phát sinh dịch bệnh thủy sản gắn với Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi ở địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2030 theo Quyết định số 12614/KH-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn phòng trị bệnh hiệu quả bảo đảm an toàn thực phẩm.
c) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, nuôi trồng, khai thác trong hoạt động thủy sản. Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, tư duy và hành động về bảo vệ môi trường trong sản xuất thủy sản (thông tin tuyên truyền, tập huấn, phát động thu gom rác thải từ hoạt động thủy sản, ...); tăng cường thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong các hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh; đánh giá tổng thể nguồn thải từ hoạt động sản xuất thủy sản và đề xuất giải pháp quản lý vùng nuôi.
d) Phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan đề xuất thành lập khu phóng sinh, dẫn dụ, phục hồi nguồn lợi thủy sản tự nhiên để thực hiện công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, từng bước hình thành cảnh quan tiến tới phục vụ phát triển du lịch theo định hướng của tỉnh.
đ) Phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan huy động các nguồn lực tài chính cho bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. Ứng dụng, chuyển giao các giống thủy sản có khả năng sinh trưởng nhanh, kháng bệnh và chống chịu tốt với điều kiện môi trường bất lợi, đáp ứng nuôi công nghiệp; ứng dụng công nghệ nuôi tiên tiến, công nghệ số trong hoạt động thủy sản.
e) Rà soát, vận dụng, đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân đầu tư vào các khâu trong hoạt động sản xuất thủy sản góp phần bảo vệ môi trường.
g) Thực hiện cập nhật các thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường, quản lý chất lượng giống, thức ăn, thuốc phòng trị bệnh và các chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu đến các sở ngành, đơn vị có nhu cầu theo quy định. Phối hợp các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện xúc tiến thương mại, liên kết các nhà phân phối hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nuôi trồng thủy sản đạt chuẩn an toàn thực phẩm, VietGAP hoặc các tiêu chuẩn an toàn khác.
h) Báo cáo kết quả thực hiện nội dung của Kế hoạch này trước ngày 15/12 hàng năm hoặc đột xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Phối hợp triển khai thực hiện quy định, quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường lĩnh vực thủy sản; các quy định và hướng dẫn kỹ thuật về chủ động phòng ngừa, kiểm soát nguồn thải trong các hoạt động có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao.
b) Xây dựng, đề xuất các phương án ứng phó với biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường có thể tác động đến sản xuất thủy sản của tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và địa phương đảm bảo tỷ lệ chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thủy sản được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.
c) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh.
d) Phối hợp cung cấp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan các thông tin về kết quả quan trắc môi trường nước mặt tại các vị trí ảnh hưởng đến khu vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn để theo dõi, tuyên truyền và kịp thời khuyến cáo người dân có biện pháp ứng phó phù hợp.
đ) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức quy hoạch sử dụng đất dành cho xử lý môi trường từ các hoạt động thủy sản tại các khu nuôi trồng thủy sản tập trung, bến cá.
3. Sở Khoa học và Công nghệ
a) Ưu tiên bố trí nguồn vốn hỗ trợ đầu tư, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường trong hoạt động thủy sản nhằm tăng năng suất, hiệu quả sản xuất và thân thiện với môi trường.
b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, công bố quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo tình hình thực tiễn của địa phương; triển khai, áp dụng truy xuất nguồn gốc theo quan điểm, mục tiêu của Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.
c) Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất xanh của thủy sản và trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thủy sản.
4. Sở Tài chính
Tùy vào tình hình ngân sách hàng năm, cân đối, báo cáo UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách tỉnh, đầu tư các dự án phát triển sản xuất thủy sản theo quy định của Luật đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).
b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành có liên quan đề xuất giải pháp và huy động các nguồn lực đầu tư để triển khai Kế hoạch này.
6. Sở Công Thương
a) Phối hợp các Bộ, ngành, địa phương mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thủy sản; kết nối giữa tổ chức, cá nhân sản xuất và tổ chức, cá nhân tiêu thụ sản phẩm thủy sản, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thủy sản trên địa bàn tỉnh.
b) Phối hợp đơn vị liên quan và địa phương tiếp tục đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng điện để cung cấp đủ điện cho các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, nuôi theo công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.
c) Phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan thông tin, dự báo thị trường tiêu thụ sản phẩm thủy sản để các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản chủ động kế hoạch sản xuất, định hướng xuất khẩu cho phù hợp.
7. Công an tỉnh
Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an huyện, thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương và các ngành chức năng có liên quan triển khai thực hiện hoạt động chống khai thác thủy sản bất hợp pháp; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp thực hiện kiểm tra, kiểm soát các thuyền đánh bắt thủy sản với các nghề cấm khai thác, sử dụng các ngư cụ có tính chất tận diệt; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các hoạt động xả thải chưa qua xử lý của các cơ sở hoạt động trong các ngành nghề khác và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng.
8. Khu Bảo tồn thiên nhiên và Văn hóa Đồng Nai
a) Tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng cho các hộ dân nuôi trồng và khai thác thủy sản thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.
b) Phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan xây dựng kế hoạch bảo tồn, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản gắn với phát triển du lịch theo định hướng của tỉnh.
c) Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ban, ngành liên quan trong việc xây dựng, triển khai các kế hoạch quản lý môi trường trong hoạt động thủy sản; phối hợp tổ chức kiểm tra các hoạt động liên quan theo quy định.
9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa
a) Xây dựng và tổ chức triển khai, phổ biến các nội dung chính của Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực thủy sản giai đoạn 2021 - 2030”, Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 tới cán bộ, công chức, các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn.
b) Chủ động triển khai và cụ thể hóa kế hoạch; định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, sản phẩm thủy sản trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, 05 năm của địa phương.
c) Tổ chức tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng cho các hộ dân có hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.
d) Xây dựng các quy định nhằm thực hiện mục tiêu thu gom chất thải từ các hoạt động sản xuất thủy sản; đặc biệt đối với các cơ sở/hộ gia đình khai thác, nuôi trồng, chế biến, kinh doanh quy mô nhỏ; chủ trì thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong lĩnh vực thủy sản; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền quản lý.
đ) Xây dựng kế hoạch đầu tư hạ tầng tại các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm như vùng nuôi bè, bến cá, khu neo đậu... đảm bảo việc xử lý, thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải về bảo vệ môi trường. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã bố trí các điểm tập kết, phân loại rác thải cho các hoạt động sản xuất nuôi thủy sản tại địa phương.
e) Rà soát quy hoạch hình thành vùng sản xuất thủy sản tập trung, phát triển các mô hình nuôi thủy sản ứng dụng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn GAP, sinh thái, hữu cơ, ứng dụng công nghệ đạt hiệu quả kinh tế vào sản xuất.
g) Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở ngành liên quan trong việc xây dựng, triển khai các kế hoạch quản lý môi trường trong hoạt động thủy sản; phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động liên quan theo quy định.
h) Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu về sản xuất thủy sản, quản lý tàu cá, nguồn lợi thủy sản, đánh giá trữ lượng nguồn lợi thủy sản khai thác, sản xuất - kinh doanh giống thủy sản, vật tư thủy sản, nuôi trồng, thu mua, sơ chế, chế biến thủy sản.
i) Hàng năm lập, dự trù kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai các nội dung có liên quan đến nhiệm vụ của địa phương để tổ chức phát triển sản xuất thủy sản tại địa phương.
k) Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nội dung của Kế hoạch này tại địa phương về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/11 hàng năm hoặc đột xuất để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn.
10. Các tổ chức tín dụng, Quỹ Đầu tư phát triển
Xem xét bố trí vốn hỗ trợ lĩnh vực thực hiện khai thác, tái tạo, nuôi trồng và phát triển sản xuất thủy sản từ công đoạn sản xuất giống, nuôi trồng/khai thác, sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm thủy sản với mức lãi suất ưu đãi theo quy định hiện hành của các tổ chức tín dụng, Quỹ đầu tư phát triển.
11. Các Hội, Hiệp hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan
a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện cho các thành viên về trách nhiệm và vai trò trong hoạt động bảo vệ môi trường thủy sản; vận động tổ chức cá nhân, doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản.
b) Tham gia đề xuất cơ chế chính sách và biện pháp khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư vào các hoạt động bảo vệ môi trường thủy sản.
c) Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp cùng các cơ quan quản lý nhà nước triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia hoạt động thủy sản, tham gia xử lý, tái chế chất thải từ hoạt động thủy sản.
d) Các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển thủy sản.
đ) Tham gia thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng phát triển nuôi trồng thủy sản, các dự án liên quan đến nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, quan trắc môi trường, sản xuất giống, chứng nhận và các hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc Kế hoạch này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; Giám đốc Công an tỉnh, Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS, KTN.
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PHỤ LỤC
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH, DỰ ÁN ƯU TIÊN
(Kèm theo quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
	Stt
	Tên nhiệm vụ/ Kế hoạch/ Dự án
	Nội dung chính dự kiến
	Khái toán vốn (triệu đồng)
	Khái toán vốn (triệu đồng)
	Nguồn vốn
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Ghi chú

	
	
	
	2023 - 2025
	2026 - 2030
	
	
	
	

	1
	Truyền thông, nâng cao nhận thức, tư duy về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất thủy sản
	Biên soạn, in ấn tài liệu, sổ tay hướng dẫn, nội dung tập huấn, tuyên truyền (tờ rơi, áp phich, pano, cờ phướn,...)
	558
	1.500
	Ngân sách nhà nước
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện
	Kế hoạch chuyên môn hàng năm

	
	
	Truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức, tư duy về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất thủy sản
	348
	950
	
	
	
	

	
	
	Xây dựng chuyên đề phóng sự, clip ngắn... về bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản
	72
	200
	
	
	
	

	
	
	Truyền thông, tổ chức thực hiện 01 ngày thu gom rác thải trên một số tuyến sông góp phần làm sạch môi trường thủy sản dự kiến mỗi năm
	126
	500
	
	
	
	

	2
	Đánh giá tổng thể nguồn thải từ hoạt động sản xuất thủy sản và đề xuất giải pháp quản lý
	- Đánh giá các điều kiện liên quan đến phát triển nuôi thủy sản trong ao tại một số khu vực của tỉnh Đồng Nai.
- Đánh giá tổng quan điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh liên quan đến phát triển nuôi thủy sản trong ao. Đánh giá tác động của các hoạt động kinh tế khác đến nuôi thủy sản trong ao,...

- Đề xuất giải pháp quản lý nuôi thủy sản trong ao.
	1.800
	3.500
	Ngân sách nhà nước
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	UBND các huyện, TP, các Sở ngành liên quan
	Quyết định số 911/QĐ-TTg

	
	
	Nghiên cứu đánh giá các yếu tố tác động đến vùng nuôi thủy sản lồng bè nhằm phát triển nuôi thủy sản theo hướng bền vững, gắn với ứng dụng công nghệ; khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng mặt nước sông hồ để gia tăng hiệu quả kinh tế các vùng nuôi thủy sản lồng bè trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030
	2.670
	3.000
	Ngân sách nhà nước
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, Tp. liên quan
	Quyết định số 911/QĐ-TTg

	3
	Quan trắc môi trường phục vụ quản lý ngành thủy sản
	Quan trắc, cảnh báo môi trường phục vụ hoạt động nuôi trồng thủy sản
	1.087,2
	3.300
	Ngân sách nhà nước
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	UBND các huyện, TP.
	Giai đoạn 2023 - 2025 thực hiện theo Quyết định Số 418/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Giai đoạn 2026 - 2030 trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định

	
	
	Quan trắc giám sát một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản
	1.264
	3.513
	Ngân sách nhà nước
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	UBND các huyện, TP.
	Thực hiện theo Kế hoạch số 12614/KH-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh

	4
	Kế hoạch hành động để bảo tồn, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản tại các thủy vực tự nhiên.
	Bảo tồn, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản tại các thủy vực tự nhiên
	570
	1.600
	Ngân sách nhà nước
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	UBND các huyện; Hiệp hội, tổ chức liên quan, doanh nghiệp
	Thực hiện theo kế hoạch chuyên môn hàng năm

	
	
	
	1.800
	5.000
	Nguồn khác
	
	
	

	
	
	Lắp đặt camera giám sát
	120
	250
	Ngân sách nhà nước
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	UBND TP. Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, các Sở ngành liên quan
	 

	5
	Quản lý môi trường, phát triển nuôi trồng thủy sản tại vùng tập trung
	Phát triển nuôi trồng thủy sản các hồ chứa theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	1.800
	6.000
	Ngân sách nhà nước
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	UBND các huyện; tổ chức liên quan; doanh nghiệp
	Quyết định số 985/QĐ-TTg

	
	
	
	7.200
	24.000
	Nguồn khác
	
	
	

	
	
	Thực hiện công tác quản lý nhà nước về kiểm soát ATTP tại các vùng nuôi trọng điểm và thực hiện kiểm tra giám sát
	2.016
	6.720
	Ngân sách nhà nước
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	UBND các huyện; Tp; cá nhân/tổ chức liên quan
	Thực hiện lồng ghép theo kế hoạch chuyên môn hàng năm gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao

	6
	Đánh giá nguồn vốn tự nhiên thủy sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
	Điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi, môi trường sống tự nhiên của các loài thủy sản trên địa bàn tỉnh
	2.400
	5.000
	Ngân sách nhà nước
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	UBND các huyện Tp. liên quan
	Quyết định số 911/QĐ-TTg

	7
	Điều tra, đánh giá hiện trạng phân bố sinh vật thủy sản ngoại lai
	- Điều tra, đánh giá hiện trạng sinh vật thủy sản ngoại lai
- Xây dựng bản đồ hiện trạng, phân bố của sinh vật thủy sản ngoại lai

- Đề xuất các giải pháp quản lý
	1.440
	3.200
	Ngân sách nhà nước
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, TP; và các Sở, ban, ngành liên quan
	Quyết định số 911/QĐ-TTg


 
